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Tên phòng thí nghiệm: Chi nhánh 1 - Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam 

Laboratory: Branch 1 - East Vietnam Certification and Inspection Joint Stock Company 

Tổ chức /Cơ quan chủ 

quản: 
Chi nhánh 1 - Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam 

Organization: Branch 1 - East Vietnam Certification and Inspection Joint Stock Company 

Số hiệu/ Code: VILAS 1615 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 
ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Hóa 

Field: Chemical 

Người quản lý: Trần Kim Tính 

Laboratory manager: Tran Kim Tinh 

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation: 
Kể từ ngày        /12/2025 đến ngày        /12/2030 

Địa chỉ: 

Address: 

45/28 Phan Đăng Lưu, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam 

45/28 Street, Bao Loc Ward 1, Lam Dong Province, Viet Nam 

Địa điểm: 

Location: 

45/28 Phan Đăng Lưu, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam 

45/28 Street, Bao Loc Ward 1, Lam Dong Province, Viet Nam 

Điện thoại/ Tel: 0986228888 

Email: info@branch1-east.com 

Website: www.branch1-east.com  

      

http://www.branch1-east.com/
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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical  

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được 

thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

Sầu riêng, 

 mít, xoài 

Durian, 

jackfruit, 

mango 

Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) 

Phương pháp đo phổ hấp thu nguyên tử 

sau khi phân hủy bằng vi sóng  

Determination of Cadmium (Cd) content 

Atomic absorption spectrophotometry 

after microwave digestion 

10,0 μg/kg 
TCVN 8126:2009 

 

2.  

Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) 

Phương pháp đo phổ hấp thu nguyên tử 

dung lò Graphit sau khi phân hủy chất 

hủy cơ – phương pháp ướt   

Determination of Cadmium (Cd) content 

Atomic absorption spectrophotometry 

using graphite furnace 

10,0 μg/kg TCVN 7768-1:2007 

3.  

Sầu riêng, mít, 

xoài, cafe 

Durian, 

jackfruit, 

mango, coffee 

beans 

Xác định hàm lượng Auramine O (Vàng 

O) 

Phương pháp sắc ký lỏng ghép 2 lần khối 

phổ LC/MSMS   

Determination of Auramine O content 

LC/ MSMS method 

0,1 μg/kg 
HD 7.2-02/VEC 02 -

2025 

 

Ghi chú/ Note: 

                - TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam 

                - HD 7.2-02/VEC 02 -2025: phương pháp thử nội bộ/ Laboratory developed method 

Trường hợp Chi nhánh 1 - Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì Chi nhánh 1 - Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam phải 

đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch 

vụ này/ It is mandatory for the Branch 1 - East Vietnam Certification and Inspection Joint Stock Company that provides 

product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the 

law before providing the service. 
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